	
	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2022 - 2023
Môn:  Lịch sử - Địa lí 6

 Thời gian: 60 phút


Ma trận đề kiểm tra 

	TT
	Chương/

chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết (TNKQ)
	Thông hiểu

(TL)
	Vận dụng

(TL)
	Vận dụng cao

(TL)
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Phân môn Địa lí

	1
	Bản đồ - phương tiện thể hiện bề mặt Trái Đất.


	Đặc điểm kinh tuyến, vĩ tuyến, phương hướng trên bản đồ. Tỉ lệ bản đồ
	8
	
	
	
	
	
	
	
	20%

	2
	Trái Đất - hành tinh của hệ Mặt Trời.


	Các hành tinh trong hệ Mặt Trời. Ý nghĩa vị trí so với Mặt Trời
	
	
	
	
	
	1/2
	
	
	20%

	
	
	Các chuyển động của Trái Đất và hệ quả
	4
	
	
	1/2
	
	
	
	1
	30%

	Tỉ lệ
	30%
	10%
	10%
	20%
	

	Phân môn Lịch sử

	1
	Vì sao phải học lịch sử?


	Lịch sử và cuộc sống
	1
	
	
	
	
	
	
	
	2,5%

	
	
	Thời gian trong lịch sử
	1
	
	
	
	
	
	
	
	2,5%

	2
	Xã hội nguyên thủy
	Nguồn gốc loài người
	2
	
	
	   
	
	
	
	 
	  5%

	
	
	Xã hội nguyên thủy
	
	
	
	1


	
	
	
	 
	20%


	Tỉ lệ
	10%
	20%
	
	
	30%

	Tổng hợp chung
	40%
	30%
	10%
	20%
	


Bảng đặc tả ma trận đề kiểm tra 
	TT
	Chương/

Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu


	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Phân môn Địa lí

	1
	Bản đồ
phương tiện thể hiện bề mặt Trái Đất.

	Đặc điểm kinh tuyến, vĩ tuyến, phương hướng trên bản đồ. Tỉ lệ bản đồ 
	Nhận biết

Đặc điểm kinh tuyến, vĩ tuyến, phương hướng trên bản đồ 
Vận dụng cao
Tính khoảng cách thực tế dựa vào tỉ lệ bản đồ
	8 TNKQ
	
	
	1 TL

	2


	Trái Đất - hành tinh của hệ Mặt Trời.


	Các hành tinh trong hệ Mặt Trời. Ý nghĩa vị trí so với Mặt Trời
	Thông hiểu

Các hành tinh trong hệ Mặt Trời 
	
	
	½ TL
	

	
	
	Các chuyển động của Trái Đất và hệ quả
	Nhận biết

Các chuyển động của Trái Đất và hệ quả
	4 TNKQ
	1/2 TL
	
	

	Số câu/ loại câu
	
	12 câu TNKQ
	1/2 câu TL 
	½ câu

 TL
	1 TL

	Tỉ lệ %
	
	30
	10
	10
	20

	Phân môn Lịch sử

	1

	Vì sao phải học lịch sử?
	Lịch sử và cuộc sống
	Nhận biết:

Nhận biết được câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
	1TNKQ
	
	
	1

	
	
	Thời gian trong lịc sử
	Nhận biết: 

Nhận biết được thời gan trong lịch sử.
	1TNKQ
	
	
	

	
	
	Dựa vào đâu để biết và phục dựng lại lịch sử?
	Thông hiểu:

Trình bày KN tư liệu truyền miệng? Kể tên được truyền thuyết liên quan đến lịch sử?
	
	1 TL
	
	

	2
	Xã hội nguyên thủy
	 Nguồn gốc loài người
	Nhận biết:

Nhận biết được thời gian xuất hiện của  người tinh khôn và tổ chức xã hội của người tối cổ.
	1TNKQ
	
	
	

	Số câu/ loại câu
	
	 4 câu TNKQ
	1 câu TL
	
	

	Tỉ lệ %
	
	10%
	20%
	
	

	Tổng hợp chung
	
	40%
	30%
	20%
	10%


	MÃ ĐỀ 002
( Đề thi có 02 trang )
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2022 - 2023
Môn:  Lịch sử - Địa lí 6

 Thời gian: 60 phút


(Học sinh ghi rõ mã đề vào bài kiểm tra)

A. Trắc nghiệm (4,0 điểm)
Chọn chữ cái đứng trước đáp án đúng ở mỗi câu sau:

I. Phần Lịch sử
Câu 1. Người tinh khôn xuất hiện vào khoảng thời gian nào?
A. Khoảng 60 vạn năm trước.                                    B. Khoảng 15 vạn năm trước.

C. Khoảng 4 vạn năm trước.                                       D. Khoảng 15 triệu năm trước.

Câu 2. Một thiên niên kỉ có bao nhiêu năm?

A. 100 năm
B. 1000 năm
    C. 20 năm                       D. 200 năm

Câu 3. Người tối cổ sống như thế nào? 

A. Theo bộ lạc.                                                                      B. Theo thị tộc. 

C. Đơn lẻ.                                                                              D. Theo bầy.

Câu 4. Câu nói: “Dân ta phải biết sử ta/Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam” là của ai?

A. Võ Nguyên Giáp
                                                       B. Hồ Chí Minh.
   

C. Phạm Văn Đồng.
                                                       D. Lê Duẩn.
II. Phần Địa lí
Câu 5. Những vòng tròn trên quả Địa Cầu vuông góc với các kinh tuyến là những đường

A. kinh tuyến.

B. kinh tuyến gốc.

C. vĩ tuyến.     

D. vĩ tuyến gốc.

Câu 6. Các đường nối liền hai điểm cực Bắc và cực Nam trên bề mặt quả Địa Cầu là những đường

A. kinh tuyến.                                                          B. kinh tuyến gốc.
C. vĩ tuyến.                                                              D. vĩ tuyến gốc.
Câu 7. Nếu cách 10 vẽ 1 đường vĩ tuyến thì trên bề mặt của quả Địa Cầu từ cực Nam đến cực Bắc có bao nhiêu vĩ tuyến?

A. 181.                          B. 182.                      C. 180.                             D. 179.
Câu 8. Vĩ tuyến gốc chính là

A. chí tuyến Bắc.

B. Xích đạo.

C. chí tuyến Nam.

D. hai vòng cực.

Câu 9. Đường kinh tuyến gốc 00 đi qua đài thiên văn Grin-uýt thuộc quốc gia nào sau đây?

A. Đức.                                                        B. Anh.
C. Nga.                                                        D. Ý.
Câu 10. Hướng tự quay quanh trục của Trái Đất có đặc điểm nào sau đây?

A. Từ Bắc đến Nam.
B. Từ Đông sang Tây.

C. Từ Nam đến Bắc.
D. Từ Tây sang Đông.

Câu 11. Nếu cách 10 vẽ 1 đường kinh tuyến thì trên bề mặt của quả Địa Cầu sẽ có bao nhiêu kinh tuyến?

A. 361.                     B. 180.                        C. 360.                                 D. 181.
Câu 12. Có mấy loại tỉ lệ bản đồ?

A. 2.                              B. 3.                                C. 4.                                     D. 5.
Câu 13. Sự luân phiên ngày, đêm là hệ quả của chuyển động 

A. xung quanh Mặt Trời của Trái Đất.

B. tự quay quanh trục của Trái Đất.

C. xung quanh các hành tinh của Trái Đất.

D. tịnh tiến của Trái Đất quanh Mặt Trời.

Câu 14. Cùng một lúc, trên Trái Đất có bao nhiêu giờ khác nhau?

A. 21 giờ.

B. 23 giờ.

C. 24 giờ.

D. 22 giờ.

Câu 15. Khi Luân Đôn là 8 giờ, thì ở Hà Nội là

A. 15 giờ.

B. 17 giờ.

C. 19 giờ.

D. 21 giờ.
Câu 16. Độ dài của các đường kinh tuyến

A. không bằng nhau

B. bằng nhau

C. ở nửa cầu đông lớn hơn nửa cầu tây

D. ở nửa cầu tây lớn hơn nửa cầu đông
B. Tự luận (6,0 điểm)
I. Phần Lịch sử.

Câu 1. (2,0 điểm)  Hãy trình bày những nét chính về đời sống vật chất và đời sống tinh thần của người nguyên thủy trên đất nước Việt Nam?
II. Phần Địa lí.

Câu 2. (2,0 điểm)  

a. Trái Đất nằm ở vị trí thứ mấy trong hệ Mặt Trời. Nêu ý nghĩa của khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt trời.

b. Trình bày hiện tượng ngày, đêm luân phiên.

Câu 3. (2,0 điểm) Trên bản đồ có tỉ lệ 1:7 000 000, khoảng cách giữa thành phố A tới thành phố B và thành phố C lần lượt là 5 cm và 7 cm. Vậy trên thực tế, khoảng cách từ thành phố A tới thành phố B và C là bao nhiêu ki-lô-mét?
-----HẾT-----
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 
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A. Trắc nghiệm (4,0 điểm): Mỗi ý đúng được  0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	B
	D
	B
	C
	A
	A
	B
	B
	D

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	C
	A
	B
	C
	B
	B


B. Tự luận (6,0 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1 (2,0 đ)
	*  Đời sống vật chất và tinh thần của người nguyên thủy ở Việt Nam 
a) Đời sống vật chất:  
- Người nguyên thủy đã có những bước tiến trong chế tạo công cụ đá và sáng tạo thêm nhiều công cụ, vật dụng mới.
-  Sống chủ yếu trong các hang động, mái đá hoặc các túp lều lợp bằng cỏ khô hay lá cây.

 - Họ biết trồng trọt và chăn nuôi gia súc.
 b) Đời sống tinh thần: 
- Biết làm đồ trang sức bằng vỏ ốc, vỏ điệp. Biết viết lên vách những hình mô tả cuộc sống.
- Có tục chôn người chết kèm theo công cụ và đồ trang sức


	1.0
0,5

0.5

0,25
1.0
0.5
0.5

	Câu 2

(2,0 đ)
	a. 
- Trái Đất nằm ở vị trí thứ 3 
- Vị trí của Trái Đất đến Mặt Trời cho phép nhận được lượng nhiệt và ánh sáng vừa đủ để sự sống phát sinh và phát triển 

b.

- Do Trái Đất hình cầu nên chỉ 1 nửa được chiếu sáng, 1 nửa khuất ánh sáng

- Do Trái Đất tự quay nên các nơi đều lần lượt có ngày, đêm


	0,5 
0,5
0,5

0,5

	Câu 3
(2,0 đ)
	- Khoảng cách thực tế từ A-B: 

5 x 7000000 = 350 km
- Khoảng cách thực tế  từ A - C: 

7 x 7000000 = 490 km
	0,5

0,5

0,5

0,5


